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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 26/4/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4713
	Ngô Trung Đức
	Cam Thủy, LT

	2 
	4712
	Nguyễn Đức Dương
	Cảnh Dương, QT

	3 
	4711
	Lê Văn Hiển
	Phong Nha, BT

	4 
	4710
	Nguyễn Phi Hùng
	Thạch Hóa, TH

	5 
	4709
	Nguyễn Văn Thiện
	Phúc Trạch, BT

	6 
	4708
	Từ Hải Nam
	Quảng Kim, QT

	7 
	4707
	Ngô Hoàng Song
	Cự Nẫm, BT

	8 
	4706
	Hồ Văn Hoàng
	Cảnh Hóa, QT

	9 
	4704
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Phúc, BĐ

	10 
	4702
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Lộc Ninh, ĐH

	11 
	4701
	Tô Thị Hành
	Thanh Thạch, TH

	12 
	4700
	Đặng Việt Hoàng
	Hiền Ninh, QN

	13 
	4699
	Phạm Anh Nam
	Cảnh Dương, QT

	14 
	4698
	Lê Văn Quảng
	Vạn Trạch, BT

	15 
	4697
	Đinh Thị Minh Hải
	Quảng Lộc, BĐ

	16 
	4696
	Lê Thị Hiền
	Võ Ninh, QN

	17 
	4695
	Nguyễn Thị Thúy Mỹ
	Lộc Thủy, LT

	18 
	4694
	Lê Thị Hương
	Lương Ninh, QN

	19 
	4693
	Lê Thị Như
	Đại Trạch, BT

	20 
	4692
	Võ Doãn Long
	An Ninh, QN

	21 
	4691
	Phan Văn Hình
	Bắc Trạch, BT

	22 
	4690
	Lê Anh Đức
	Hòa Trạch, BT

	23 
	4689
	Trần Hữu Đường
	Đồng Hóa, TH

	24 
	4688
	Nguyễn Ngọc Thái
	Nhân Trạch, BT

	25 
	4733
	Nguyễn Thành Long
	Quảng Hòa, BĐ

	26 
	4732
	Hoàng Thành Tám
	Cam Thủy, LT

	27 
	4730
	Võ Thị Ái
	An Ninh, QN

	28 
	4729
	Nguyễn Văn Tùng
	Bắc Trạch, BT

	29 
	4728
	Cao Minh Tiến
	Trung Hóa, MH

	30 
	4727
	Lê Quang Huấn
	Hải Ninh, QN

	31 
	4726
	Cao Thế Vương
	Quảng Phương, QT

	32 
	4725
	Phan Thị Lành
	Gia Ninh, QN

	33 
	4724
	Lê Văn Xuân
	Quảng Phú, QT

	34 
	4723
	Cao Thị Hiền
	Phúc Trạch, BT

	35 
	4721
	Lê Tấn Tùng
	Tân Thủy, LT

	36 
	4720
	Nguyễn Đức Thắng
	Mỹ Thủy, LT

	37 
	4719
	Đinh Văn Ninh
	Trung Hóa, MH

	38 
	4718
	Nguyễn Minh Hiếu
	Kim Hóa, TH

	39 
	4717
	Nguyễn Kế Minh
	Bắc Lý, ĐH

	40 
	4716
	Lê Thị Như Phương
	Nhân Trạch, BT

	41 
	4715
	Lê Thị Trang
	Nhân Trạch, BT

	42 
	4714
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Phúc, BĐ


